
 
 

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

THỊ XÃ KỲ ANH 

Số:        /BVĐKKA-TCHC 
 V/v đề nghị gửi thư báo giá mua 

sắm các loại văn phòng phẩm, dụng 

cụ hành chính phục vụ công tác 

chuyên môn và quản lý năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sông Trí  n        t  n     năm 2025 

   

Kính gửi: Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá mua sắm  các loại văn phòng phẩm, dụng cụ hành chính 

phục vụ công tác chuyên môn và quản lý năm 2026 tại Bệnh viện đa khoa thị xã 

Kỳ Anh. Với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Số điện 

t oại liên  ệ: 0982.738.972 - P ó trưởn  p òn  Tổ c ức H n  c ín : N u ễn 

T ị Lâm. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ 

Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh. 

- Gửi file PDF và Exel về email: phongvtbvdkka@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 01 năm 2026 đến hết 17 

giờ, ngày 02 tháng 02 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 

02 năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa. 

TT 
Tên tài sản, 

hàng hóa 
Mô tả sản phẩm ĐV 

Số 

lượng 
Ghi 

chú 

A B C D E 

1 
Bút trình chiếu 

laze 

 Bút Deli 2808p.Bút chiếu có khả 

năng điều khiển từ xa 100m,. 

Tương thích với nhiều hệ điều hành 

phổ biến như Windows, android..., 

đảm bảo hoạt động mượt mà trên 

các thiết bị khác nhau. 

Cái 2  
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2 
Bút kí ( lãnh 

đạo ký)-  
Bút penten Hộp 12  

3 Băng dính giấy 

Màu trắng ngà, kt 2x50m, có thể xé 

dễ dàng bằng tay, chịu nhiệt tốt, 

dính chặt. 

Cuộn 45  

4 
Băng dính 2 

mặt  

Màu trắng, có độ dính mạnh, chắc 

chắn, kt 1x50cm 
Cuộn 2  

5 
Kẹp bướm to 

50mm màu 

Kt: 50mm; Bền chắc, khó bị bung 

lỏng; 

 Chất liệu cao cấp, không bị gỉ sét 

Hãng MG 

Hộp 29  

6 
Kẹp bướm 

32mm màu 

Kt: 32mm; Bền chắc, khó bị bung 

lỏng; 

 Chất liệu cao cấp, không bị gỉ sét 

Hãng MG 

Hộp 23  

7 
Kẹp bướm 

19mm 

Kt: 19mm; Bền chắc, khó bị bung 

lỏng; 

 Chất liệu cao cấp, không bị gỉ sét 

Hãng MG 

Hộp 7  

8 
Cặp 3 dây 7 

cm 
Cặp 3 dây giấy gáy 7cm (20cm)  Cái 50  

9 
Cặp 3 dây 15 

cm 
Cặp 3 dây giấy gáy 15cm  Cái 420  

10 Bao cúc to dày 

Màu trắng trong; đươclàm từ nhựa 

PP chịu nhiệt cao, có đường hàn 

mép chắc chắn , bìa đựng tài liệu 

có kt 0,2mm, khổ F: 25,5cmx 35,5 

Cái 150  

11 
Bao cúc to 

Mỏng 

Màu trắng trong; đươc làm từ nhựa 

PP chịu nhiệt cao, có đường hàn 

mép chắc chắn, bìa đựng tài liệu có 

kt 0,2mm, khổ F: 23,5cmx 32 

Cái 120  

12 Mực dấu xanh 

dung tích 28ml ; màu mực bền màu 

lâu phai rõ nét và không nhòe 

Hãng Trodat 

Lọ 15  

13 Mực dấu đỏ 

dung tích 28ml ; màu mực bền màu 

lâu phai rõ nét và không nhòe 

Hãng Trodat 

Lọ 32  



 
 

14 

Máy tính cầm 

tay casio ax 

120B 

Màn hình 12 số, to rõ dễ nhìn; 

Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng 

thao tác; Các tính toán phần trăm 

thông thường. 

Cái 7  

15 
Giấy note 5 

màu  

Chất liệu giấy chất lượng tốt, giấy 

dày, bề mặt không bụi giấy, 

 mịn, láng, bám mực tốt, viết êm. 

Sản phẩm ít bị nhăn màu, bị rách 

hay sờn trong một thời gian dài. 

Các thông tin ghi trên giấy được 

lưu giữ lâu 

cuộn 15  

16 
Băng dính 

xanh  

Băng dính si xanh, băng dính dán 

gáy - 5cm Loại dày; 

Lớp keo xi dày dính chắc chắn; 

Cuộn  32  

17 Gỡ gim 

Hợp kim thép cứng cáp, chịu lực 

tốt, chống gỉ sét thân bọc nhựa 

cứng, hỗ trợ gỡ ghim nhanh chóng 

Hãng sunwood 

Cái 7  

18 
Phong bì cơ 

quan đặt in 

Với kích cỡ sản phẩm vừa vặn với 

khổ giấy A5;Phong bì bưu điện 

(100 chiếc/tập) được làm chất liệu 

giấy cao cấp, dày dặn,cho độ mịn, 

láng tự nhiên;Thiết kế với các phần 

gáy, mép được dán tỉ mỉ,chắc chắn, 

không bị hở hay quăn mép. In hình 

logo, số điện thoại và tên Bệnh 

viện. 

cái 2000  

19 
Phong bì 

thường 

Với kích cỡ sản phẩm vừa vặn với 

khổ giấy A5;Phong bì bưu điện 

(100 chiếc/tập) được làm chất liệu 

giấy cao cấp, dày dặn,cho độ mịn, 

láng tự nhiên;Thiết kế với các phần 

gáy, mép được dán tỉ mỉ,chắc chắn, 

không bị hở hay quăn mép. 

Cái 
200 

 
 

20 Hộp dấu 4924 
Màu đỏ; Dấu  cán dấu chưa có nội 

dung;KT: 40 x 40 mm 
Cái 3  

  Tổng cộng: 20 khoản       

 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng 

Hoà, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh. 



 
 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Khi đã ký kết hợp đồng. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư sẽ 

thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ khi nhà thầu giao đủ 

hàng hóa và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu và chứng từ thanh toán 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công 

văn này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT, TCHC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Kim Oanh 



 
 

PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm t eo Côn  văn số       /BVĐKKA-TCHC  ngày 26 /01/2026 của Bện  viện  

Đa k oa t ị xã Kỳ An ) 

 

BÁO GIÁ
(1) 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi .... [ghi tên  địa c ỉ của  ãn  sản xuất  n   cun  cấp; 

trườn   ợp n iều  ãn  sản xuất  n   cun  cấp cùn  t am  ia tron  một b o  i  ( ọi c un  l  liên dan ) t ì   i rõ tên  địa c ỉ của c c 

thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư y tế: 

STT 
Danh 

mục 
(2)

 

Quy cách sản 

phẩm
(3)

 

Nhãn hiệu, 

model
(4)

 

Hãng sản 

xuất
(5)

 

 

Năm sản 

xuất
(6)

 

Nước 

sản 

xuất
(7)

 

Số 

lượng/kh

ối lượng
(8)

 

Đơn vị 

tính (9) 

Đơn giá
(10)

 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan
(11)

 

(VND) 

Thành 

tiền
(12)

 

(VND) 

1            

2            

n ...           

(Gửi kèm t eo c c t i liệu c ứn  min  về tín  năn   t ôn  số kỹ t uật v  c c t i liệu liên quan đến   n   óa) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [  i cụ t ể số n    n ưn  k ôn  n ỏ  ơn 90 n   ], kể từ ngày .. tháng  năm 2026. 
3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật 

về doanh nghiệp. 

- Giá của các hàng hóa nêu trên đã bao gồm thuế VAT và các loại phí khác. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(13)

 

(Ký tên  đón  dấu (nếu có)) 
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